Phụ lục 15

Mẫu số 13:Báo cáo thành tích đề nghị tặng Huân chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua và Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; Tập thể Lao động xuất sắc (Đơn vị Quyết thắng); Giấy khen đối với tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác. (Theo quy định tại mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP của Chính phủ)

	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	 
	Tỉnh (thành phố), ngày …. tháng … năm …..


BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ KHEN …….2
(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)

Tên tập thể đề nghị
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình: 

· Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

· Quá trình thành lập và phát triển;

· Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể3
2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

2. Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) P.Thanh tra GD – CTSV
Nhiệm vụ của phòng là tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác thanh tra giáo dục và công tác sinh viên; tham mưu cho Hiệu trưởng và Đảng ủy về công tác chính trị tư tưởng và công tác quản lý HSSV; tổ chức các hoạt động đa dạng nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của nhà trường và phục vụ quyền lợi chính đáng của HSSV nhằm thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra giáo dục; công tác chính trị; công tác sinh viên và quản lý Ký túc xá như: kiểm tra, giám sát hoạt động giảng dạy của CB-GV và học tập của HSSV, quản lý HSSV nội, ngoại trú cũng như việc thực hiện nội quy nhà trường của CB-NV trong toàn trường. Phòng đã thực hiện tốt những nhiệm vụ, góp phần đưa nhà trường đi vào hoạt động ổn định, phát triển bền vững.

3. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác (  P.Thanh tra GD – CTSV, 
Đặc thù thời gian làm việc công tác thanh tra giáo dục của nhân viên chiếm 06 ngày/tuần, riêng bộ phận quản lý Ký túc xá phải trực 24h/24h suốt 7 ngày /tuần. 
Năm học 2013-2014

1.2.  Rèn luyện:

Đạt Trung bình trở lên 
:  3039/3697 HSSV  # 82,20%

(Giảm 7,56% so với năm học 2012-2013)

Yếu, kém


:    658/3697 HSSV  # 17,80%

(Tăng 7,56% so với năm học 2012-2013)

Trong đó:

a. Đào tạo Cao đẳng : 3159 sinh viên (gồm Cao đẳng và Liên thông Cao đẳng)

· Xuất sắc

:      03 SV
#    0,09%

· Tốt


:      46 SV
#    1,46%      Từ Trung bình  trở lên:

· Khá


:    345 SV
# 10,92%        2609 SV # 82,59%

· Trung bình Khá
:  1063 SV     # 33,65%        

· Trung bình

:  1152 SV
# 36,47%        

· Yếu, Kém

:    550 SV
# 17,41%

b. Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp: 538 học sinh

· Xuất sắc

:      01 HS
#   0,19%

· Tốt


:      09 HS
#   1,67%        Từ Trung bình  trở lên:

· Khá


:      55 HS
# 10,22%         430 HS # 79,93%        

· Trung bình Khá
:    166 HS
# 30,86%        

· Trung bình

:    199 HS
# 36,99%

· Yếu, Kém

:    108 HS
# 20,07%

Năm học 2014-2015

1.2.  Rèn luyện:

Đạt Trung bình trở lên 
:  2278/2962 HSSV  # 76,91%

(Giảm 5,29% so với năm học 2013-2014)

Yếu, kém


:    684/2962 HSSV  # 23,09%

(Tăng 5,29% so với năm học 2013-2014)

Trong đó:

a. Đào tạo Cao đẳng : 2411 sinh viên (Cao đẳng)

· Xuất sắc

:    10 SV
#   0,41%

· Tốt


:    37 SV
#   1,63%      Từ Trung bình  trở lên:

· Khá


:  266 SV
# 11,03%        1901 SV # 78,85%

· Trung bình Khá
:  814 SV       # 33,76%        

· Trung bình

:  774 SV
# 32,14%        

· Yếu, Kém

:  510 SV
# 21,15%

b. Đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp: 551 học sinh

· Xuất sắc

:      00 HS
#   0,00%

· Tốt


:      12 HS
#   2,18%        Từ Trung bình  trở lên:

· Khá


:      60 HS
# 10,89%         377 HS # 68,42%        

· Trung bình Khá
:    149 HS
# 27,04%        

· Trung bình

:    156 HS
# 28,31%

· Yếu, Kém

:    174 HS
# 31,58%
Kết quả rèn luyện của HSSV 2 năm qua có giảm do HSSV nghỉ học nhiều vì nhiều lý do khác nhau.

	TỔNG HỢP SỐ LIỆU ĐỂ BÁO CÁO NĂM HỌC 2013-2014

	STT
	 
	TS
	 
	% ĐẠT
	Số tiền
	GHI CHÚ

	1
	Tổng Số HSSV đạt Khen thưởng (HK&NH)
	 
	 
	              37,800,000 
	Theo QĐ

	 
	Cá nhân
	605
	 /3697
	16.36
	 92/605
	được khen

	 
	Trung cấp chuyên nghiệp
	98
	Số liệu này có cả khóa ra trường đạt danh hiệu nhưng 
không khen thưởng

	 
	XS
	0
	 /538
	0.00
	 
	 

	 
	Giỏi
	4
	 /538
	0.74
	 
	 

	 
	Khá
	15
	 /538
	2.79
	 
	 /  

	 
	Giỏi học kỳ
	5
	 /538
	0.93
	 Giỏi, khá (HK1 & HK2)
không khen thưởng 

	 
	Khá học kỳ
	58
	 /538
	10.78
	

	 
	Cán bộ lớp Học kỳ
	6
	 /538
	1.12
	          500,000 
	 02/6  

	 
	Cán bộ lớp NH
	10
	 /538
	1.86
	       2,500,000 
	 05/10 

	 
	Cao đẳng & CĐLT
	507
	Số liệu này có cả khóa ra trường đạt danh hiệu nhưng 
không khen thưởng

	 
	XS
	0
	 /3159
	0.00
	 
	 

	 
	Giỏi
	10
	 /3159
	0.32
	       4,200,000 
	 06/10 

	 
	Khá
	95
	 /3159
	3.01
	     11,600,000 
	 29/95

	 
	Giỏi học kỳ
	17
	 /3159
	0.54
	 Giỏi, khá (HK1 & HK2)
không khen thưởng 

	 
	Khá học kỳ
	312
	 /3159
	9.88
	

	 
	Cán bộ lớp Học kỳ
	32
	 /3159
	1.01
	       6,000,000 
	 24/32

	 
	Cán bộ lớp NH
	41
	 /3159
	1.30
	     13,000,000 
	 26/41

	 
	Tập thể lớp
	0
	 /90 Lớp
	0.00
	 
	 

	 
	Có 06 lớp HK và 01 lớp 
NH đạt danh hiệu =
	7
	 /90 Lớp
	7.78
	đạt danh hiệu khóa tốt nghiệp 
không khen thưởng

	2
	Kỷ luật HSSV (lượt)
	903
	 /4358
	 20.72 
	 
	 

	 
	Khiển trách
	181
	 
	 
	 
	 

	 
	Cảnh cáo
	699
	 
	 
	 
	 

	 
	Đình chỉ học tập
	20
	 
	 
	 
	 

	 
	Buộc thôi học
	3
	 
	 
	 
	 

	3
	HSSV xóa tên nghỉ học
	822
	 /4358
	18.86
	 
	 

	 
	Bảo lưu kết quả
	44
	 
	 
	 
	 

	 
	Rút hồ sơ - Học phí
	24
	 
	 
	 
	 

	 
	Tự ý nghỉ - vắng từ đầu
	567
	 
	 
	 
	 

	 
	Đình chỉ học tập 1 năm
	20
	 
	 
	 
	 

	 
	Buộc thôi học do VP.NQ-QC
	3
	 
	 
	 
	 

	 
	Tạm ngừng học (ĐCTĐ)
	141
	 
	Sau khi kết thúc năm học vì nợ quá số đơn vị học trình
(rèn luyện kém năm học)

	 
	Buộc thôi học
	22
	 
	

	 
	Chết do tai nạn
	1
	 
	 
	 
	 

	4
	Miễn giảm học phí
	107
	 / lượt
	2.46
	 
	 

	5
	Học bổng
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	HK1
	209
	 /4004
	            418,625,000 
	            462 

	 
	HK2
	253
	 /3697
	            511,375,000 
	

	 
	 
	 
	Cộng =
	           930,000,000 
	 

	6
	Trợ cấp xã hội
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	HK1
	16
	 /4004
	              12,240,000 
	              30 

	 
	HK2
	14
	 /3697
	              11,040,000 
	

	 
	 
	 
	Cộng =
	             23,280,000 
	 

	
	
	
	
	
	
	


	TỔNG HỢP SỐ LIỆU ĐỂ BÁO CÁO NĂM HỌC 2014-2015

	STT
	 
	TS
	 
	% ĐẠT
	Số tiền
	GHI CHÚ

	1
	Tổng Số HSSV đạt Khen thưởng (HK&NH)
	 
	 
	           25,000,000 
	Theo QĐ

	 
	Cá nhân
	434
	 /2962
	14.65
	 64/434
	được khen

	 
	Trung cấp chuyên nghiệp
	108
	Số liệu này có cả khóa ra trường đạt danh hiệu nhưng 
không khen thưởng

	 
	XS
	0
	 /551
	0.00
	 
	 

	 
	Giỏi
	4
	 /551
	0.73
	 
	 

	 
	Khá
	16
	 /551
	2.90
	        400,000 
	 1/16

	 
	Giỏi học kỳ
	11
	 /551
	2.00
	 Giỏi, khá (HK1 & HK2)
không khen thưởng 

	 
	Khá học kỳ
	64
	 /551
	11.62
	

	 
	Cán bộ lớp Học kỳ
	9
	 /551
	1.63
	        500,000 
	 2/9

	 
	Cán bộ lớp NH
	4
	 /551
	0.73
	     1,500,000 
	 3/4

	 
	Cao đẳng
	326
	Số liệu này có cả khóa ra trường đạt danh hiệu nhưng 
không khen thưởng

	 
	XS
	0
	 /2411
	0.00
	 
	 

	 
	Giỏi
	7
	 /2411
	0.29
	        700,000 
	 1/7

	 
	Khá
	72
	 /2411
	2.99
	     6,400,000 
	 16/71

	 
	Giỏi học kỳ
	5
	 /2411
	0.21
	 Giỏi, khá (HK1 & HK2)
không khen thưởng 

	 
	Khá học kỳ
	188
	 /2411
	7.80
	

	 
	Cán bộ lớp Học kỳ
	28
	 /2411
	1.16
	     5,000,000 
	 20/28

	 
	Cán bộ lớp NH
	26
	 /2411
	1.08
	   10,500,000 
	 21/26

	 
	Tập thể lớp
	0
	 /69 Lớp
	0.00
	 
	 

	 
	Có 03 lớp HK và 03 lớp 
NH đạt danh hiệu =
	6
	 /69 Lớp
	8.70
	đạt danh hiệu khóa tốt nghiệp 
không khen thưởng

	2
	Kỷ luật HSSV (lượt)
	365
	 /3246
	 11.24 
	 
	 

	 
	Khiển trách
	129
	 
	 
	 
	 

	 
	Cảnh cáo
	234
	 
	 
	 
	 

	 
	Đình chỉ học tập
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	Buộc thôi học
	0
	 
	 
	 
	 

	3
	HSSV xóa tên nghỉ học
	415
	 /3246
	12.78
	 
	 

	 
	Bảo lưu kết quả
	36
	 
	 
	 
	 

	 
	Rút hồ sơ - Học phí
	1
	 
	 
	 
	 

	 
	Tự ý nghỉ - vắng từ đầu
	244
	 
	 
	 
	 

	 
	Đình chỉ học tập 1 năm
	2
	 
	 
	 
	 

	 
	Buộc thôi học do VP.NQ-QC
	0
	 
	 
	 
	 

	 
	Tạm ngừng học (ĐCTĐ)
	30
	 
	Sau khi kết thúc năm học vì nợ quá số đơn vị học trình
(rèn luyện kém năm học)

	 
	Buộc thôi học
	101
	 
	

	 
	Chết do tai nạn
	1
	 
	 
	 
	 

	4
	Miễn giảm học phí
	66
	 / lượt
	2.03
	 
	 

	5
	Học bổng
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	HK1
	132
	 /2965
	           262,750,000 
	            291 

	 
	HK2
	159
	 /2962
	           328,000,000 
	

	 
	 
	 
	Cộng =
	         590,750,000 
	 

	6
	Trợ cấp xã hội
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	HK1
	16
	 /2965
	             12,240,000 
	              31 

	 
	HK2
	15
	 /2962
	             11,400,000 
	

	 
	 
	 
	Cộng =
	           23,640,000 
	 


 Các giải pháp:
· Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra giáo dục và công tác sinh viên;

· Tiếp tục duy trì và tăng cường công tác GVCN và Cố vấn học tập ở các khối đặc biệt khối HSSV 9+3; 9+4;

· Toàn thể CB-GV-NV Trường hỗ trợ và phối hợp với Phòng TTGD-CTSV trong công tác giáo dục và quản lý HSSV thực hiện “Nội qui đối với học sinh, sinh viên hệ chính quy của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh” theo Quyết định số 382/QĐ-LTT-TTGD ngày 19/4/2016 của Hiệu trưởng.

4. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước5 ( Đảng ủy 
5. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể6  ( Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG7 ( Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN.
1. Danh hiệu thi đua:

	Năm 
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


2. Hình thức khen thưởng:

	Năm 
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


 

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)


_______________
1 Báo cáo thành tích 25 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, 10 năm đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh và Giấy khen; 02 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh.

2 Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.

3 Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng …).

4 Tùy theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ:

- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động … việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).

- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia, số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…

- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí, số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội, …).

5 Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện …

6 Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể.

7 Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).

 

